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Khoa: Cơ khí




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

    Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Sửa chữa và bảo trì thiết bị gia công cơ khí
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Trang thiết bị gia công cơ khí
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận: 10 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về tổ chức quản lý bảo trì, các kỹ thuật giám sát tình trạng thiết bị cơ khí, kỹ thuật sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia công cơ khí; nhằm giúp cho người học có khả năng lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa, kỹ năng bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị gia công cơ khí.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Cơ sở lý thuyết về công nghệ sửa chữa máy công cụ

2. Hướng dẫn tháo máy

3. Đo lường và kiểm tra trước khi sửa chữa

4. Đồ gá và trang thiết bị công nghệ phục vụ cho sửa chữa

5. Công nghệ sửa chữa mối ghép cố định

6. Công nghệ sửa chữa trục tâm và trục truyền

7. Sửa chữa trục chính.

8. Sửa chữa các bộ truyền động cơ khí.

9. Sửa chữa hệ thống thủy lực.

10. Sửa chữa băng máy, bàn dao, băng trượt.

11. Sửa chữa các máy điều khiển theo chương trình số (CNC).

12. Lắp ráp sau sửa chữa.
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Cơ sở lý thuyết về công nghệ sửa chữa máy công cụ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.
Phục vụ kỹ thuật thiết bị

2.
Các hệ thống sửa chữa và phục vụ kỹ thuật máy công cụ

3.
Lập biểu theo dõi tiến độ và kế hoạch sửa chữa máy

4.
Xác định thời gian công tác thực tế của thiết bị

5.
Quy trình công nghệ sửa chữa máy

6.
Ứng dụng lý thuyết chuỗi về đền bù khi sửa chữa
	2
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo trì và sửa chữa trang thiết bị gia công cơ khí. 
2. Có ý thức trong việc lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa máy.

3. Cận thận trong việc lên kế hoạch bảo trì sửa chữa.
	

	Kỹ năng

1. Tổng hợp và phân tích vấn đề.

2. Lập được kế hoạch và quy trình sửa chữa máy.
	3

3


Chủ đề 2: Hướng dẫn tháo máy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiếp nhận máy vào sửa chữa

2. Hướng dẫn chung khi tháo máy

3. Hướng dẫn tháo một số chi tiết thông dụng

4. Rửa và làm sạch chi tiết, máy và cụm máy

5. Lập phiếu các hỏng hóc cần sửa chữa
6. Lập sơ đồ sửa chữa 
	3
3
3
3
3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ quy định khi tháo máy để vận dụng vào thực tế.
2. Có ý thức trong quá trình học tập
	

	Kỹ năng

1. Tháo lắp được chi tiết,  máy và cụm máy

2. Xây dựng được sơ đồ tóm tắt quy trình sửa chữa máy
	3

3


Chủ đề 3: Đo lường và kiểm tra trước khi sửa chữa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan dụng cụ kiểm tra sửa chữa máy công cụ

2. Kiểm tra độ nhẵn bề mặt

3. Kiểm tra kích  thước

4. Kiểm tra thông số của bánh răng

5. Kiểm tra sai số hình học và vị trí tương quan

6. Kiểm tra độ cứng của vật liệu chi tiết
	3
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của đo lượng và kiểm tra trước khi sửa chữa.
2. Cận thận trong quá trình đo lượng và kiểm tra
	

	Kỹ năng

1. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo trong sửa chữa

2. Xác định được mức độ hỏng hóc từ đó đề ra kế hoạch sửa chữa
	3

3


Chủ đề 4: Đồ gá và trang thiết bị công nghệ phục vụ cho sửa chữa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan về các loại đồ gá dùng trong sửa chữa

2. Đồ gá kiểm tra vạn năng

3. Các dụng cụ quan học để kiểm tra độ chính xác băng máy

4. Đồ gá kiểm tra các sai lệch về hình học và vị trí
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của đồ gá trong quá trình kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp.
2. Cận thận trong việc lựa chọn đồ gá phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.
2. Có ý thức trong học tập và thảo luận nhóm.
	

	Kỹ năng
1.
Tổng quan và phân tích vấn đề.
2.
Nắm được các nguyên lý, cấu tạo của đồ gá và chọn lựa đồ gá phù hợp cho việc kiểm tra, sửa chữa.
	3

3


Chủ đề 5: Công nghệ sửa chữa các mối ghép cố định
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Mối ghép không tháo được (đinh tán, hàn, keo dán và các mối ghép khác)

2. Mối ghép tháo được (ren, chêm, then và then hoa)

3. Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra.
4. Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng 
	3
3
3
3

	Thái độ

1. Cận thận khi sửa chữa các mối ghép cố định.
	

	Kỹ năng
1. Đánh giá được mức độ hư hỏng của mối ghép

2. Sửa chữa các loại mối ghép trong máy như mối ghép ren, chêm, then, then hoa.
	3

3


Chủ đề 6: Công nghệ sửa chữa trục tâm và trục truyền
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Trục bị mòn ngõng và mất độ nhẵn bề mặt

2. Trục bị biến dạng xoắn

3. Trục bị cong.
4. Trục bị nứt gãy 
	3

3
3
3

	Thái độ

1. Cận thận khi sửa chữa trục tâm và trục truyền.
	

	Kỹ năng
1. Đánh giá mức độ hư hỏng.

2. Xây dựng kế hoạch sửa chữa.
	3

3


Chủ đề 7:  Sửa chữa trục chính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Kết cấu của trục chính và các dạng hỏng thường gặp

2. Sửa chữa ngõng lắp ổ trục

3. Sửa chữa lỗ côn

4. Sửa chữa ren và lỗ then

5. Sửa chữa ngõng côn

6. Sửa chữa lỗ đóng chêm
	3

3
3
3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của trục chính máy công cụ, từ đó có phương án sửa chữa hợp lý nhất.
2. Cận thận trong quá trình kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp trục chính.
	

	Kỹ năng
1. Đánh giá mức độ hư hỏng

2. Xây dựng kế hoạch sửa chữa
	3

3


Chủ đề 8: Sửa chữa các bộ truyền động cơ khí
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Sửa chữa bộ truyền đai

2. Sửa chữa bộ truyền bánh răng

3. Sửa chữa bộ truyền trục vít- bánh vít

4. Sửa chữa bộ truyền xích 

5. Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra

6. Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng
	3

3
3
3
3
4

	Thái độ
1. Nhận thức được vai trò của các bộ truyền trong máy công cụ và bảo trì, sửa chữa chúng.
2. Cận thận trong quá trình sửa chữa, chú ý tới vấn đề an toàn lao động.
	

	Kỹ năng
1. Đánh giá mức độ hư hỏng.

2. Xây dựng kế hoạch sửa chữa.
	3

3


Chủ đề 9: Sửa chữa hệ thống thủy lực
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thủy lực

2. Các dạng hư hỏng 

3. Nguyên nhân gây hư hỏng
	3

3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được đặc điểm, cấu tạo của hệ thống thủy lực.
2. Có ý thức trong học tập và tự nghiên cứu
	

	Kỹ năng
1. Phân tích các yêu cầu kỹ thuật và xác định được các dạng hư hỏng của hệ thống

2. Xây dựng kế hoạch sửa chữa hệ thống
	


Chủ đề 10: Sửa chữa băng máy, bàn dao, băng trượt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Băng máy

2. Bàn dao, bàn máy, bàn trượt

3. Các dạng hư hỏng của băng máy, bàn dao, băng trượt,..      
	3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của băng máy, bàn dao, băng trượt trong máy công cụ.
2. Cận thận trong quá trình kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp.
	

	Kỹ năng
Phân tích các yêu cầu kỹ thuật và đưa ra các phương pháp phục hồi sửa chữa
	3


Chủ đề 11: Sửa chữa các máy điều khiển theo chương trình số (CNC)
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy CNC

2. Các cơ cấu đặc biệt trong máy CNC

3. Các dạng hư hỏng thường xảy ra 


	3
3
3

	Thái độ
1. Cận thận trong việc sửa chữa máy CNC
2. Có ý thức nghiên cứu kỹ máy trước khi sửa chữa.


	

	Kỹ năng
1. Sửa chữa băng máy

2. Sửa chữa các cơ cấu điều khiển

3. Sửa chữa trục vít me đai ốc
	


Chủ đề 12: Lắp ráp sau sửa chữa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Yêu cầu kỹ thuật chung cho lắp ráp

2. Quy trình lắp ráp các chi tiết cố định, trục, ổ, khớp nối và các cụm chi tiết khác.

3. Quy trình lắp ráp máy công cụ sau sửa chữa.
	3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức vai trò quan trọng của việc lắp ráp sau sửa chữa.
2. Cận thận khi xây dựng quy trình ráp.
	

	Kỹ năng
1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật lắp ráp

2. Lắp được các cụm máy và máy công cụ
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	2
	
	1
	
	6
	9

	4
	2
	
	1
	
	6
	9

	5
	3
	
	1
	
	6
	9

	6
	3
	
	1
	
	6
	9

	7
	3
	
	1
	
	8
	12

	8
	3
	
	1
	
	8
	12

	9
	3
	
	1
	
	8
	12

	10
	3
	
	1
	
	8
	12

	11
	3
	
	1
	
	8
	12

	12
	3
	
	1
	
	8
	12

	Ôn tập và kiểm tra
	2
	
	
	
	
	2


5. Tài liệu 
	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Lưu Văn Khang
	Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
	2005
	GD-ĐT
	Thư viện

	2
	Lê Văn Hiếu 
	Bài giảng Sửa chữa máy công cụ
	2008
	BKHN
	Giáo viên cung cấp

	3
	Nguyễn Ngọc Cảnh, Nguyễn Ngọc Hải
	Công nghệ sửa chữa máy cắt kim loại
	1982
	KHKT
	Thư viện

	4
	Nguyễn Đắc Lộc 
	Công nghệ chế tạo máy T2
	2000
	KHKT
	Thư viện

	
	
	
	
	
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận.
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	Chấm báo cáo, bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ.
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ.
	Viết 
	

	6
	Thi kết thúc học phần.
	Vấn đáp.
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      
               TS. Đặng Xuân Phương

